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MỘT SỐ QUY ĐỊNH TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU
 QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU HỘ TỊCH ĐIỆN TỬ VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ

(Triển khai thực hiện Kế hoạch cao điểm 90 ngày đêm làm sạch
 dữ liệu hôn nhân và triển khai cắt giảm thủ tục xác nhận 
tình trạng hôn nhân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên)



[image: Mức thu phí sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là bao nhiêu?]
   



	Hưng Yên, năm 2025


Hỏi: Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là gì? đầu vào của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư gồm những thông tin gì? Việc khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được thực hiện bằng những phương thức nà?
Trả lời: 
[bookmark: khoan_5_10]Khoản 6 Điều 3 Luật Căn cước quy định: Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là cơ sở dữ liệu dùng chung, tập hợp thông tin của công dân Việt Nam, người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch được số hóa, chuẩn hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin để phục vụ quản lý nhà nước và giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Khoản 6 Điều 5 Luật Hộ tịch quy định: Nội dung khai sinh, kết hôn, ly hôn, khai tử, thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại giới tính, xác định lại dân tộc của cá nhân trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch là thông tin đầu vào của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 
Việc làm sạch dữ liệu quốc gia về dân cư là quá trình rà soát, kiểm tra, hiệu chỉnh và bổ sung thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đảm bảo dữ liệu được đúng, đủ, sạch và sống. Mục tiêu là tạo ra một nguồn thông tin chính xác, tin cậy, phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý nhà nước và các giao dịch của cá nhân, tổ chức. 
Khoản 5 Điều 10 Luật Căn cước quy định việc khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được thực hiện bằng các phương thức sau:
-  Kết nối, chia sẻ trực tiếp giữa cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu khác, trung tâm dữ liệu quốc gia với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc theo các phương thức khác của Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam.
[bookmark: diem_b_5_10]- Cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công Bộ Công an.
[bookmark: diem_c_5_10]- Văn bản cung cấp thông tin.
- Ứng dụng định danh quốc gia.
- Nền tảng định danh và xác thực điện tử.
- Phương thức khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.
Hỏi: Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử là gì? Việc kết nối, chia sẻ Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được thực hiện như thế nào?
Trả lời:
Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định: Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử là Cơ sở dữ liệu được lập trên cơ sở tin học hóa công tác đăng ký hộ tịch, nhằm lưu giữ thông tin hộ tịch của cá nhân được đăng ký theo quy định pháp luật, bằng thiết bị số, trong môi trường mạng, thông qua Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện từ dùng chung.
Việc kết nối, chia sẻ thông tin giữa Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và Cở sở dữ liệu quốc gia về dân cư được thực hiện thông qua các dịch vụ chia sẻ dữ liệu.
Thông tin hộ tịch của cá nhân được điều chỉnh, bổ sung trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử được cập nhật, chia sẻ ngay với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua chức năng tiện ích cung cấp trên Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung; là cơ sở để cập nhật cho các cơ sở dữ liệu khác khi có kết nối, chia sẻ để bảo đảm thông tin được thống nhất, đồng bộ, chính xác.
[bookmark: dieu_9]Hỏi: Thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có tình trạng hôn nhân không?
Trả lời:
Điều 9 Luật Căn cước công dân quy định thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư gồm:
1. Họ, chữ đệm và tên khai sinh.
2. Tên gọi khác.
3. Số định danh cá nhân.
4. Ngày, tháng, năm sinh.
5. Giới tính.
6. Nơi sinh.
7. Nơi đăng ký khai sinh.
8. Quê quán.
9. Dân tộc.
10. Tôn giáo.
11. Quốc tịch.
12. Nhóm máu.
[bookmark: khoan_13_9]13. Số chứng minh nhân dân 09 số.
14. Ngày, tháng, năm cấp, nơi cấp, thời hạn sử dụng của thẻ căn cước, thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân 12 số đã được cấp.
15. Họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân, số chứng minh nhân dân 09 số, quốc tịch của cha, mẹ, vợ, chồng, con, người đại diện hợp pháp, người được đại diện.
16. Nơi thường trú.
17. Nơi tạm trú.
18. Nơi ở hiện tại.
19. Tình trạng khai báo tạm vắng.
20. Số hồ sơ cư trú.
21. Tình trạng hôn nhân.
22. Mối quan hệ với chủ hộ.
23. Họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân, số chứng minh nhân dân 09 số của chủ hộ và các thành viên hộ gia đình.
24. Ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích.
[bookmark: khoan_25_9]25. Số thuê bao di động, địa chỉ thư điện tử.
[bookmark: khoan_26_9]26. Thông tin khác theo quy định của Chính phủ.
[bookmark: dieu_10]Hỏi: Thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được thu thập, cập nhật, điều chỉnh như thế nào?
Trả lời:
[bookmark: khoan_1_10][bookmark: khoan_1_10_name]Khoản 1 Điều 10 Luật Căn cước quy định: Thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được thu thập, cập nhật, điều chỉnh vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư từ tàng thư do lực lượng Công an nhân dân quản lý và Cơ sở dữ liệu căn cước, Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu hộ tịch và cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác, cơ sở dữ liệu khác theo quy định của pháp luật.
[bookmark: dieu_13]Hỏi: Cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm gì trong việc cung cấp, thu thập, cập nhật, điều chỉnh thông tin, tài liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ?
Trả lời:
Điều 13 Luật Căn cước quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong việc cung cấp, thu thập, cập nhật, điều chỉnh thông tin, tài liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư như sau:
1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm sau đây:
- Tuân thủ quy trình cung cấp, thu thập, cập nhật, điều chỉnh thông tin, tài liệu.
- Bảo đảm việc cung cấp, thu thập thông tin, tài liệu đầy đủ, chính xác, kịp thời.
- Thông báo kịp thời thông tin của người dân khi có sự thay đổi hoặc chưa chính xác cho cơ quan quản lý căn cước.
2. Người được giao nhiệm vụ thu thập, cập nhật, điều chỉnh thông tin, tài liệu có trách nhiệm sau đây:
- Kiểm tra thông tin, tài liệu của người dân; thường xuyên theo dõi, cập nhật, điều chỉnh thông tin.
- Giữ gìn, bảo vệ thông tin, tài liệu có liên quan; không được sửa chữa, tẩy xóa hoặc làm hư hỏng tài liệu và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của thông tin đã cập nhật, điều chỉnh.
3. Thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước có trách nhiệm sau đây:
- Tổ chức quản lý việc thu thập, cập nhật, điều chỉnh, lưu trữ thông tin, tài liệu.
- Kiểm tra, chịu trách nhiệm về thông tin, tài liệu đã cập nhật, điều chỉnh, lưu trữ.
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